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BIỀM CỦA HỆ VI NẤM TRONG Nước THẢI CÕNG 
NGHIỆP THỰC PHẦM HÀ NỘI

KIÊU I l ĩ lư  ẲNỈI, LÃ HỒNG PHƯƠNG

Do giàu chra hữu cơ, Iihiều loại nước tbải công nghiệp, đụf biệt là nước 
Ihải của  các nhà máy sân luất  nước uống và Ihực phầm, thường chửa nbiíu  
iiSin m e n  và nấm mổc. Sổ lirợng của chủng cỗ thề lốn lởi hàng chục nghin lế 
bào tro.-ng 1 ml. Nườc thàivỏri thàrh  phần loài lirơEg dí)i phonp pbú (Rlieinh- 
r i m e r .  3 9 7 5 ) .  C ù n g  T Ớ i  v i  k h u ầ n  c h ú n g  t h a m  g i a  t i c h  c ự c  v à o  c á c  q u ả  I r ì n l i  p h â n  

fíiảicác chất bũu  cơ và vì \ậy ,  giữ vai trò quan Irọng Iroiig các quá trinh xử Iv 
hước thải  l)ằng'con đường sinh học (Rehni, 1980; Gauđy. Gííudy, 1981). Nhièu 
loài níim đưực sử dụng nuôi Irực tiếp trên nưỏc thải (khôpg khử trùnp) nhằm 
thu nh ận  sinh khỗi giàu protein và làm giàm njirc độ ô nhiẻm (ỉlagler et al 
197(5; Siimard, Fustier 1976; Sucuru et al. 1075)

c ỏ n g  Irìnb này giới thiệu kốt quả nghiên cúu \ è  sự phân bổ của liệ vini'im 
irong 6  loại nước Ihải còng ngliiệp thục phầm ihiiộc vùng ILi Nội, \ ề  r ă n g  lục 
])bân Riiủi niộl sổ chẵt hữu cơ của chúng \à  kẽí quả Ihăin dò khả nRnf sử dụng 
một .chũng nSm men dinh dưổ’ng đề nuôi trền nước lliài.

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯỜNG PHÁP

Măui nưửo Ihải được Ihu từ cống thoát chính của 6  nhà máy sau đây; Bia 
llà Nội,. Rượu Ilà Nội ,  Mi Chùa Dộc, Iloa Quả, Kẹo Ilùi Ilà và Kẹo lĩâi Cl iiu. 
Sổ lượnig tế bào níĩm meu và năni mổc đưạc xác định bíín ỉ̂ pliương pliAp đém 
khuằn I ạc trén mỏi trường thạch (ifa Martin. Sính Irưòng cìia Iiấm men tiôn nưởc 
lliải đuíọrc xàcđịnh theo phirơng pháp đỂm trực liốp s6  tế bào trong phòng đếm 
hồng cầu Goriaev. Năng lực lên men etylic của chúng đưực tính bằng thè tich 
bo.  ̂ sinlh r i  trong các bình lôn menSmilh. Đối với các chùng nấin mốc, khả năiifĩ 
ph&n gi:ài tinh bột (lược xác định bẵnglhởi gian làm mất màu iốt của hỗn liựp 
dịch nu'ôi —tinh bột; kliH năng pLồn giải xeluloza-bẳrg mức độ phân giỄi bột 
tea',ulò;/.u trong môi trường Ihạch Czapek (Ihuốc hiện màu Lugon),và lioạt tinh 
p r o t e a z ; a — b a n g  i r . ứ c  đ ộ  p h â n  g i ả i  pe l a t Ì D  c u r g  I r o i i g  n i ô i  t r i r ờ n g  I r ê n  ( t h u ố c  
Liộn màiu Frazier). Đè nuôi thủ nấm lueu irẻo niôi trườnịỉ nước Ihài Dừằm mục 
Síob xií 15'. chúng tôi sỉr dụng chùng Candida utilis 19 thuộc sưu lập gỉ6 ng cùa 
Ịỉộ ĩnồa Vi siah vật Trườag tìại học Tồng hợp Hà Xội.

Viộc định tên nấm mốc lới loài đuợr  thực hiện với sir cộng (ác của Pliốliến 
ũ Bùì Xuân Đồng Tà Dược sĩ Nguyễn lliị Sinh. Irường Đại học l)irọfc khca ĩí:'» 
Vội. Nánn men niiớc thải được định lên tới chi với sự giúp đỡ cùa chị Vũ lliị 
^linb Đúírc dựa theo khóa pbàn loại năm men của .1. Locidcr (lí>71).
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

l .  PhAn bAoủa hệ T Ỉ  nám.
Kết quẳ (bàng 1) cho thấy nườc thài nhà máy Rượu Hà Nội chứa sổ lượng 

vi n íin  c>io nhẫl so TÓri các loại nước thải khác được nghiên cứu.

Bảng 1. s s  lượng vi ỉiẵm trong ntrờc Ihải công nghiệp thực phầm Hà nội.

Nguồn nước thải

Nhà máy Bia 
Nhầ máy Rượu 
N. M. Mì Chùa Bộc 
N. M. Hoa Quả 
N.M.Kẹo Hải Hà 
N.M. Kẹo Hải Châu

S6  lế bào (xl .000) trong 1 nil nước thải

Nãm men

45
1 3 7 5

036
105
407

88

Nẫm mỗc

380
139
173
285
269
858

Tông sổ

425
1514

809
400
676
9ằ6

Trên môi Irừờng Martin, lừ  nước tbải nhà mấy Rưọu Hà Nội có Ihẽ phất 
liiện được 1.514.000 té bào/mml, trong đỏ cỏ 139.000 lẽ bào nẫni mỗc và 1.375.000 
tế bào nấm men. Trong nưởc Ihải các nbà máy còn lại, tòng s6  tc bào vi n ím  
phát hiện được thẵp hơn đảng kè. nhẵt là nhà máy Hoa quà (400.000 tế bảo/ml) 
Tuv nhiẻn,  nếu so với con số vi n í m  mà Rheinheimer (1975) đã phát hiện được 
trong nirớc thải sinh hoạt thành phố Kiep, CHLB Đức (lừ 4.000 đến 20.000 
tắ bào/ml) thi lượng vi nẫtĩi pbát hiện cỊược trong nước Ihải công nghiệp thực phầm 
vùng Hà Nội là tương đổi cao. Sự khác biệt này cỏ tliễ do các mẫu nghiên cứu 
đ è ađ i rợ o láy  lừ cống Ihoál chinh cùa các nhà máy trước khi dòng nưởc thải 
nhập  vào !|Ạ thổng r.fing rSnh chung  cùa thành phổ.

Toàn bộ 62 chủng nẩm mốc phân lập đẵ dược định lên tới loồi, Chúng Ihuộc 
■về 47 loài cùa 16 chi (bảng 2) Iroog dó có 2 loài thuộc lớp Zygomycetes gôm 3 
ohỉing (chiím 4,8% tống s6  cbỏag và 45 loài thuộc lớp Hyphoinycetes gòi\ĩ59 chùag 
(chiếm 95,2% tồng s6  chủng).

Các chi cỏ sổ loài nhiều nhẵt là Penỉcillii m (14 loài) t à  sau đó là Aspergillus 
(12 loài); các chi khác chl có lừ 1 —4 loài (bỗng 3), Trong sổ 15 chi thuộc lớp 
Hypbomyceles tht 13 chi có Irong danh sách các năm đắt thường gặp ò  Việl Nam 
(Bùi Xuân Đjng, 1981). Trong đất và trong các loại cơ chất tự nhiên khác như 
không kbl nước ngọl, lương thực, thục phSm, dược pỉ\ấm .v.v .. cũng cố hộ vi 
năm với thành phần loài tương lự, trong đó hai chi Aspergillus \à  Penicillium 
ró  tliề chiếm tời trên 50% tồng sổ loài (Bùi Xuân Bòng, tài liệu chưa cônfí b6 ) 
Khi điều tra hệ vi n ím  cùabì in  cổng ở vùngliắc Auburn (Mỹ),Dieneret»l(1976) 
cũng phát hiện được 23 chi nẫm mõo. Tảm chi Irong s 6  đó cũng cố mặt trong 
Iiirớ3 thải công nghiệp ihực phâm thành phố Hà Nội, đó là các clii: Aspergillus, 
Fusarium, Acremonhim, Mucor, Chrysósporium, Clíidosporium, Paecỉlomyces và 
PenicilUum.
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BSng 2. Thành phăn loài củ:i hộ vi nấra nước thải công nghiệp thực phàm
vùng Hù Nội.

S t t Tt 'n loà i Ký h i ệu  c h ù n g

1 A cr en iO Dl um  a t r o g r i s e n i i i / P a n « s e n k o / G a i n H ụ  13
2 A.  gu i l i o n i a t i i  Gan is BM 3
3 A. o c h r a c e u m / O n i o u s  ot  l ỉ a r r o n / G a i n s  • HC 3
4 .V. s t i a t l s p o r u i i i / O n io n s  ot  B a r ro D /G am s HH 4
5 A n r o o h a s l d l u i i i  .>-p. HỌ 15, HQ 16
6 A s p e r g l ỉ l n s  a w n i o r l  N a k a z w * HH1. R 3
7 i' a v u s  L in h  ex F r . HQ 10
8 A , g r a c i l l l s  BaÌDÌer HH 3
9 A. h e f e r o p h o r p h u s  Ba l l s t a  e t  Mai« h l

10 A. Q u ta n s  Mc(^cuna: i  e t  D u c k e r lỉ  3
11 A. p a r a s i t i c u s  S p e a r e HH 9
12 A. l c r i e u s  va r .  a i i r c u s  T h o m  et l ì a p e r i n i  1
13 A. s y d o w l / l i a a i .  e t  S a r l . / l h o m  e t  Cbu rc l i B7, B8
14 A. ustu!-, l ỉ a lu .  T h o m  el  C h u r c h UH7
15 A . Ye r i i co l o r /Vu i I I . / ư l i  a b os ch i D2
16 A.  W e n l i i  We l i i i ie r HỈI13,  HQ7
17 A s p e r g . I l u s  sp. HI18
18 Ll l a. stomvces  sp BIO
19 B o t r y o t r t c l i u i n  »p. MQI»
20 Cl ; i<ỉospor iu ' i i  c í ; u lo s p o ro ld e s /F re s , / D e v r i e s B2, nM5
31 c .  e l a t u m / i r a r ; í . / N a u n f . B6, JIM 10
22 c„  t e n u i s s u u m  C o o k e H7
23 Cl i rysQ. ' -por ium sp .  ^ P.8
2t C u r v u h i r i a  p a l lc s c c D S  R oc d i j n tlllC)
?õ (1. pras ívt i i  IM. ,  e t  IV L. M a t u r HỤ8 .  HỌ3
2C F u s a r i u m  n i c r i u m  Ii ier í s inoicles  (>orda Hll'2

. 27 H a l o b y s s u s  j a c z e w s k i l  Gor(i l«tJuIn R5
28 M^onJIla b r u n n t ' a  Gllni .  e t  Abb. B3
29 f t fu co r  gP uc ve u s i s  L c nđ HQ4, n ọ  1 1
ÓQ VI. ratx-ii io.sus Pres . H4
3l O U I I o de n i l r on  cer ea l i s / /Th ( ỉ i i i en ,  B a r r o n n s
33 P a e c l l o n i y o c s  i i i f l a t u s /H u r n s i d c /C a r n i i c h a e l HC2

ị 33 P icn l c l l l i u in  a c u l e a l u m  H a p e r  c t  F e n  i e l HH15
34 p .  c U r c o  — vi r i í i e  131our({e HQ12
35 p .  t l l r l D u i n  T h o m HD

1 36 p .  l e v l l u i n  H a p e r  et Fc i i nc l l ]iM2
* 87 p ,  t ' re<]uenl ans  VVestliDg BM4

38 p  och raceu i i i / , i ì a i í i . ' ' l  h o m 1ÌỌ19
3P p .  j ; a l l ( i l un i  S m i t h l>3; HQ8
40 p  p u r p a r o g e r i u n i  s t o l l 1IỌ2, HQI7
41 p ,  u r t i c « e  l l a i n l e r 1)1, FIC5
42 p ,  v e h i l i  i n m  V. l ỉ eyrna HH5.  MII12 F1H14

I IỌ2Í

43 p .  v r m i c o s u n i  D le r ckx Tiụo,  HQl4

44 p .  ve r ' - u co su n i  v a r  cyc lo i ) i u n i / Wc s l l (D g /S am son ,  
S lu )k  el  l l a d l o k

D4

45 p .  w a ks i i i a n i  Za l eskr I1C4

46 P «!Ũ c lH ium  sp. H2

ỉ
T r i e h o i i e r m *  v l r i í l e  Per s .  ex  F r . H13

45.



Bảng 3. Tỷ phàn trăm của các loài nấin mốc nước thải

STT Tên c-hi Số loài Tỷ lệ

1 Penicillium 1 í 30,5
2 Aspergillus 1 2 26.0
3 Acremonium 8 , 6

4 Đladosporium 6,5
5 Curvularia , 2 4,3
6 Mncor 4.2
7 Aureodasiđiiim 1 2 . 2

8 Blastomyces 1 2 , 2

9 Botryotrichum 1 2 . 2

1 0 Chrysosporium 1 2 . 2

1 1 Fusarium 1 2 , 2

1 2 Ilalobjssus 1 2 , 2

13 Oidiodendron 1 2 , 2

14 Paecilomyces 1 2 , 2

15 Trichoderma 1 2 . 2

16 Monilla 1 2 . 2

Bảng 4. Thành phần nám Men gặp trong nước thải công nghiệp thực pbầm 
vùng Hà Nội.

Tên chi tên chủng Sỗ lượng Tỷ lộ %

Saccharomyces R1.R2,  R3, R4, R5, R7.R9 18 23.6
Mayen emend Rers R14. R15, R16, R19, R21, R22 

R23, R24, B2, B4, B7
Kluyưeromyces van 
der Walt emend 
van đer Wall

R I 3, R25, BM6 , BM7, HC4, HC6  

H Q Ì  ÍIQ6 , HQ7, HQ8 , HQll,  
HH2. Í1H5, HHIO, HH11, 
HH13, HH16, Dl, R 8 .

19 25,0

Candida Berkhout

1

R 6 , RIO. RH. R12. R17.R18, 
R20, BM9, HQl, HQ4, HHl 
HH7, HH9. HH15

14 18,4

Toruỉopsls Berlese Bõ. B6 . B7, BM1. BM2, HQ5, HC7 7 9.2

Riiodolorula Harrison D2, HHS. HH6 . HQl 4 5.2

Chưa dịch tên 14 18,6
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v ỉ ề  thành  phần chi ciia năm men trong các loại nưírc thâl nghiên cứu, kết 
ũẳ thuu đ ượ c  (bảng 4) cho thấy ở-đây cũng gặp một hệ nám Men Iơơng lự nhir 
aấmti m en  mà Rheinhelmer (1975) đă phát hiện được Irong nhiều loại nirớc 

ải cùaa công nghiệp thực phằm Tà nưỏrc uống. Tuy nbiên. theo tác giẳ, ngoải 
ĩcchaãromyces, Candida, Rhodotorula, trong môi trường nàv còn hay gặp câ 
rgptoococcus.

2. ^Nãng lực léa  men rưọru và phân giải các chá t  húra ccr 
Trcong 3 Ố 76 ch ing  nốm men phân lập đưạc có 11 chủng (chiếm tv lệ 14,5%,

6 hoạbt ti-ih lên men rượu mạnh, sau 72 giờ lên men trong các binh Smith lạo 
lành 220—34 cm^ GOj. Đỏ là các chủag Saccharomyces R15 Yà Kluyưeromyces RS 
hân lậập từ  nưỏíC thải nhà máy Rượu Hà Nội, tạo thành làn lượt 34 và 32 cm^
O2 S8 LU 72 giờ lên men và 9 chủng khác (Saccharomyces Rl, R2, R7, R22. R23- 
14 ; Toorulopsis Bõ; Candida RIO \ầ  Kluyveromyces R13) lạo thành lù 20đẽn 30cin* 
Ị;0.2 t rcong các điều kiộn lên men lương tự.

Khhi đưọrc nuồi trên mối Irường thạch Czapek chửa nguồn Nitơ duv nhfit là 
ịốlatini, nhièu chủng nấm m 6 c cỏ khả năng sinh trưởng mọnh như các chủng 
Ặspergqillus heleropIìorphusEl, Cmvuỉaria prasidiỉ HQ3 và UQb]: Penicilliiinì ver- 
rucosiis/n HQ14, Tĩichoderma virìde B13, Acremonium guillemalil BM3, tạo thành 
^huẫai lạc có đường kính đạt từ 4 đẽn 6,5cm. Tuy nhiên, chỉ cò 4 chủng cỏ khả 
jăng ppbân giải protein mạnh (hiệu s6  vòng phâa giải đạt lừ í , “ì đến 2 cm) chiếm 
ỷ lệ 6,:,3% tông sổ các chủng nấm mổc phân lập được. Đó là các chủng PeniciO 
ium veelutinum  HH5 và IỈHI‘2, p.acuỉeatum HH15 và p.urlicae Dl.

Trrong 52 chủng nấm mốc nghiên cứu, một sổ rhỉing có khả níìiig phân giải 
Ịinh bộột tương đối mỉỊnh (Aspergillus helerophorphus R ì A.Tentii HQ7. Penicil- 
kiim vrvaskntani I1C4 và PenicUlium 8p. R 2 ) ; chỉ sau 50—70 phút, cbúug đã phàn 
Ịiải hooàn toèa  dung dịch tinh bột 1% Irong dịch nuôi.

Trrèn môi trường Czapek chứ 1 bột xenluloza là nguồn cácbon duv nhlt ,  các 
:hủng aau đáy vừa sinb trưởng mạnh TỪa phân giâi xenluloza tự nhiên (hiộu 
l6 vònfg phần giải đạt 2,0—4.Ocm): Mucor qenevensisKQ'i Curinilaria prasidil HQ8 - 
UpergỊÌllus flavus HQIO và A.gracillis HH3. Còn các chủng sau đày luy sinh 
rirởng? yểu hơn, song cũng có hiệu số vòng phân giẵi đạt từ 2 , 0  đến 4,ơcm: Mucor 
kcemoosas I\1, Penicillium cilreoviride HQ12, Cladosporíiim tenuissiiium 117 và 
..èlatuim IIHIO.

Bảing 5. Siah trường cùa Saccharomyces Pil5 và Kluijverojvyces R8  t rèn 6  

oại nưrớc thài công nghiệp Ihực phầm(thu hoạch sau 1 2  giờ nuôi).

Tệni cliủng
Sản iượng tế bào (triệu/ml) trên nuớc ihâi

NM Bia NM Rưựu Kẹo HC Kẹo HH Hoa Quả MICB

Saxchaaromyccs
lUõ

2 2 , 0 70 52,5 95.0 39,2 71,0

Kluyvteromyces
R8

17,0 70 17.0 48,6 32,5 77.0
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Kếl quà nuôi hai chủng nấin Mea Sacchnromyccs R13 v/i Kliiỉịverouìyie.s u s  
Irên các môi t rường nưởc thài ró bò sui)ị< l lg  glurozii. lịỉ KH^PO, và 1 0 / men 
biíi khỏ cho niộl III nirởc lliâi khòDg pha loãỉiị, (bir.g ')) cho tháy Iiưóc thii nhà 
in íy  MlClìùa Bộ’; họp bơ.fi cả đói vá i  sự sitili inrirngciia ỉiai cliủniị Ighiỗn
cửu. Sau 12 giờ nuòi trên loại nườc tliải này, chủng 1{15 (lạt s .̂n liiợng 77 triệu 
tế bào/inl, còn chùng H8  đạt 71 iriệu. '

3. Siníi t r i rờng của Cadidauti l i t  19 tr én  nước ihải nbà má/ Mi Chủt Bộc

Chang Candida IIIilis 19 đã được nuồi Irên nưòc Ihâi nhà máy Mi c.hùi Bộc 
k h ò n o  k h ử  t r ù r i ^ ,  c ó  P H  t ự  n h i ê n  ( ó , 5 — 7 , 0 ) .  T h í  n g h i ê m  đ ữ Ọ C  l i é n  h à n i  q u a

3 birớc :

1. Dàng nirức thải cỏ bồ sung 2.8% điròrng kính 0,29% (NH 1)2 MPO^ và 0 ,1 % 
KH2 Í’0 , đề nhân gióríg 7 giở trong nồi lẻn men 2,5 lit với dộ thònịj khí 1  lí 'phút 
khaấv 200 vòng/phút và ờ nhiộl dộ 30®c.

2. Dùng nước Ihỉii nguyôn, pha loãng dịch iiháii giốiiỊỊ gấp 5 làn, lèi ujen 
liếp 7 giờ ử các đieu kiện tirơng liỊ.

3. Dịch lôn men lại được pha loãng 5 lần bằng nưóc thài nguvén, lêi’ mea 
liếp 7 giờ nTrít Kết (juẳ Ihu được (bảngG) cho thăv s a u 21 giờlènmen hrợn'  nám 
men tăng 111 l ă n ,  cỏn lượug coliform giảm 99,8%.

Bảng G. Kết quả xử lỷ nưốrc thủi nbà máy Mì Chùa ỉiộc bằng c.ulilis

Thànb ])liần mòi 
trirờng nuòi

' ĩhời gian 
lên me a

Sinh trưởng 

tế bào/tnl

cũa c.nỉilis

Irọng lượn^ 
khồ/I(mg)

IIÀIII  Iưrng 
coliforn 
(tễ bào,oil)

Xước Ibải khòng khủ 
Irùng p}I tự nhièn((3,õ-7,0) 
Ihêni: 2 ,8 % đirờn" kinh 
0,29% HI>{)"o,]% 

KII,P ( ) 4

0  giờ 

Sau 7 giờ

1 0 "

13.10^

18

771 S.lG.ia*

Xước thải khổng khử 
trùug, pll  tự nhicn.

giờ thử 8  

sau H  giờ
8.0 í j. 109 
77.109

1Ỏ5 
. 138G

2 ./0.1(3^ 
7.10.U

Nirớc th&i không khử 
trùng, pH Ur nhiên.

giờ Ihứ 15 
sau 2 1  giờ

ir).4.109
141.10®

277
2592

2 .6 8 . 1 0 > 
•1 , 2 0  lơ

Nhũng két qnâ tương tự  cũng đã nbậa dược kbi Sitnard và Fu«tier(197G) 
nuối ỉlhodoỉoritla glulinỉs Irén nirớc thải sinh hoẠt không khử trùng nb?m thu 
nhận sinh khổi. Bầnj phương phủp nuổi liên tục, cAc lổc giả nồv dã thu được 
một năng suỉít l í  bào là 0,79 | / lh ,  và qua (tỏ làm giảm hàm lượng colifo’cn có 
trong nườc tíiảitới ÍH'%.

'i8
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(bey XXuijyAub, /la Xonr <ỉ>biOHr
OOLO)5 EHHOCTb M H K P O rPH BH O fl  OJlOPbl B CTOMHOÍÍ B O H E  
ni-PO.HOBO/IbCTBEHHOii nPOMblUl/ lEHHOCTM PAPiOHA XAH0 5 I

VÌ3 3 6  BIIAOB CTOTHUX boa UpOAOBO.TtCTBCHHOÌÌ npOMbIiu^enIlOCTii paiiona 
anOii Gbu;i! i  o õ i i a p y K o n i i u  47 BIIAOB Mi iKpo rp i iõO D,  i ipnHafl . ie>Ki iBu i , i ixca K 
o;taM r n j H c e c r e n b i x  11 Õ po.uiM 6 p o j , i i . i b H H x  rp i iO oB.  H x  KOwiTH'CTBa KOvicoaiOTCH 
T 10000(0 (cTO’iiiaa RO;ia (ịipyKTOBOii (J’iiCpiiKu) ;io l.ir)14.(K;0 k.tctok/ m;i (cTon-  
f.a BC wia  ci i i ipTOBOii (Ị)aCipiiKi)).

H.3 < nc:ex ii30.iiip0Baimwx TiinoB MiiKporpiiốOB ốbi.Tii oốnapvBOKỊiHbi 11 TI1IIÓB 
pOAliJini iHlUX i-pi iốOB c  ỐO.ỈbUlOii CriOCoCllOCTbiO KClUipTOQOMy ỔpOiKCHiilO, '1 Tl l -  
aB n.ieec HtcBbix rpiiốOQ c OTHOciiTC.ibHO cn.ii.HOfi cnocoốHOCTbio K pa3.T0)KCnnio 
paxMa.i.’ia II 8  TIIITOB. cnocoỗHbix K pa3<io>KCiiiiio HpỉipoAHbix u,c.i-iio;io3 c J3bi- 
)KOJ'i 39(ị)>(ị t lC.KTIIBH0CTMO.

r io c c ; r e . i  21,  q a c o B  Ky. i i .Ti iBi ipOBaHi if i  ỐC3CTe.pn; i í i30BaHH0M CTOHHoii BO,ioi i  OT 
ya Bodk-— X.ieổHoii (ị)aốpiiKii. Bo/ia OAiioBpeMenHO ốhi;ia xopouio npOBCTpiipo- 
flHnaii 1 ỈI' nOAAepwiiBiuajicfl npii TCMiiepaTypc 30®c TO KO;iiiqecTBO ideTOK yBC- 
i i u! iBaeeTc:H n a  I t l  p a 3 .  3 a c n £ T  ố h i c T p o r o  p o c T a  ố p O i i i i ^ i b H u x  r p ; i C 0 B  i io^TOMy 
D;iep;K[<aHuic co.iii'ị;opMa B cTOMiioii B0;ie yNienbiuaeTcsi AO 99,8%.

ieu Hiiirn A lib, I.a Ilonp Phuơng
:MTa:OFL()RA OF FOOD INDUSTRY WASTEWATERS IN’ HANOI

O c c c u c i r e n c c  a n t i  d i s t r i b u t i o n  o f  m i c r o f u T i i j i  i n  ROi re t y p e s  o f  f o o f i  i i ; ( i i i s f r y  
a s ' e w i ' a i  CM S i :i i l n i i o i  w c i  e  s t u d i e d .  F o r l v  — > c v e n  s jK 'c i c s  o f  f i l a m c i i . o u s  f u n g i

1 1 1  f iv ' ce  g f c n e r a  o f  v e a s N  w o r e  i d e n t i f i e d  i n  p u r e  c u l l u r c  p f l e r  i i o l i ’. l i o n  f r o m  
i i s t c w v a i h ỉ r s  o f  s i x  f o o d  i n d i i s t r v  f a c t o r i e s .

Thee riiumhcr (if mÌRroíiuipi ranged from 'IflO OOfl fo 1.514.TOO cells per n i i r  
flcr ot)f w a s lew n te r .  .Some si lain.s woie  ra])ublc t)i alcohol fei n.cniaiic n crd  

■ b i e a l k d o w n  0 1  c o m p l e x  ( j t T j a n i c s .

Afteer IbeiiiiỊ ciiltivaleò iol- 21 hours in iliC 'vasfcwaier of M ( I l f  lù-i' file 
ry ihee Iiuimbcr of Candida Iililis 19 increased by 144 Iiii:cs. "Il.e !ro\vlh  o f \e
il c-ausscd a cleciea&e in the amount of coliform b> 99,8%.

41)


